
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ðẠI HỌC ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH SINH VIÊN THI HK 1 NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Xác suất – thống kê y học
 Nga �y thi: 12-01-2013  Ca thi: Sáng  Th�i gian: 90 Phòng thi: A-Gð 23A

Ghi chu ́Số tờ/ 
Mã ñềLớpNgày sinhHo � va ̀ tênSBD Ký tênSTT

01Cð11NHA21-04-1993ðồng Thị Thu1273611

02ðH11ðD10-08-1993Nguyễn Hoàng Lệ Thu1273622

01ðH11VL06-04-1988Vàng Thị Thu1273633

01Cð11HS29-07-1993Nguyễn Thị Thuý1273644

01Cð11NHA03-09-1993Bùi Thị Lệ Thuỷ1273655

01ðH11ðD11-09-1993Nguyễn Thị Thanh Thuỷ1273666

01Cð11ðD23-06-1993Tào Thị Thuỷ1273677

01ðH11ðD04-08-1993Phùng Thị Thùy1273688

01ðH11VL23-02-1993Nguyễn Thị Thủy1273699

01Cð11ðD02-03-1993Phạm Thị Thu Thủy12737010

02Cð10XN12-09-1991Trần Thị Thủy12737111

01ðH11ðD12-09-1993Nguyễn Thị Thư12737212

02ðH11ðD30-11-1993Nguyễn Thị Hồng Thư12737313

02Cð11XN19-06-1993Nguyễn Hồng Thương12737414

01ðH11VL06-09-1993Lê Thị Tiến12737515

01Cð10GM08-05-1991Ngô Văn Tiến12737616

01Cð10KTHA17-12-1991Nguyễn Bá Tin12737717

02Cð10KTHA16-03-1992Lê Anh Tuấn12737818

01ðH11HA01-02-1993Nguyễn Anh Tuấn12737919

02Cð11XN04-11-1993Nguyễn ðức Tuấn12738020

01ðH11GMHS12-09-1992Nguyễn Văn Tuy12738121

02Cð11ðD13-05-1993Lưu Quang Tùng12738222

01Cð11XN08-05-1993Nguyễn Thị Tư12738323

01Cð10ATTP12-07-1992Hoàng ðình Tứ12738424

01ðH11GMHS02-01-1993Phạm Thị Trang12738525

01Cð11HA19-12-1993Nguyễn Việt Trung12738626

01Cð11HA14-06-1993Vũ Chí Trường12738727

01ðH11XN20-12-1992Nguyễn Thị Thanh Xuân12738828

01Cð11XN20-10-1993Nguyễn Thị Xuyến12738929

02Cð11ðD12-12-1993Phạm Thị Xuyến12739030

01Cð11HA18-02-1993Nguyễn Văn Vững12739131

03Cð10ðD19-03-1990Phạm Văn Việt12739232

01Cð10KTHA15-09-1992ðỗ Hoàng Vụ12739333

01Cð11HS20-10-1993ðặng Thị Yến12739434

01Cð11NHA09-10-1993Nguyễn Thị Yến12739535

02ðH11ðD10-03-1993Trương Thị Yến12739636

Tô �ng sô � SV:36 Cán b� coi thi 1 Cán b� coi thi 2

S� thí sinh có m�t: ........... (Ký và ghi rõ h	 tên) (Ký và ghi rõ h	 tên)
S� bài: ...........    S� t�: ...........

Trang 1


